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DELL P2213 Màn hình LCD cho máy tính bàn (PC) 55,9 cm (22")
1680 x 1050 pixels LED Màu đen

Nhãn hiệu : DELL Mã sản phẩm: 905-FJ44J-USD

Tên mẫu : P2213

DELL P2213. Kích thước màn hình: 55,9 cm (22"), Độ phân giải màn hình: 1680 x 1050 pixels, Công nghệ
hiển thị: LED. Màn hình hiển thị: LED. Thời gian đáp ứng: 5 ms, Tỉ lệ khung hình thực: 16:10, Góc nhìn:
Ngang:: 170°, Góc nhìn: Dọc:: 160°. Phiên bản USB hub: 2.0. Giá treo VESA. Màu sắc sản phẩm: Màu đen

Màn hình

Kích thước màn hình * 55,9 cm (22")
Độ phân giải màn hình * 1680 x 1050 pixels
Tỉ lệ khung hình thực * 16:10
Công nghệ hiển thị * LED
Loại bảng điều khiển * TN+Film
Màn hình cảm ứng * ×
Độ sáng màn hình (quy chuẩn) 250 cd/m²
Thời gian đáp ứng * 5 ms
Độ phân giải đồ họa được hỗ trợ 1680 x 1050 (WSXGA+)
Tỉ lệ màn hình 16:10
Tỷ lệ tương phản (điển hình) * 1000:1
Góc nhìn: Ngang: 170°
Góc nhìn: Dọc: 160°
Số màu sắc của màn hình * 16.78 triệu màu
Hỗ trợ 3D ×
Đa phương tiện

Gắn kèm (các) loa * ×
Micrô gắn kèm ×
Máy ảnh đi kèm * ×
Thiết kế

Định vị thị trường * Kinh doanh
Màu sắc sản phẩm * Màu đen

Cổng giao tiếp

Phiên bản USB hub 2.0
Số cổng USB Type-A kết nối với
thiết bị ngoại vi 2

Số lượng cổng VGA (D-Sub) 1
Cổng DVI ✔
Số lượng các cổng DVI-D 1
Số lượng cổng DisplayPorts 1
HDCP ✔
Đầu vào dòng điện xoay chiều (AC) ✔

Điện

Tiêu thụ năng lượng * 25 W
Tiêu thụ năng lượng (chế độ chờ) * 0,3 W
Công suất tiêu thụ (tối đa) 45 W
Tiêu thụ năng lượng (tắt máy) 0,3 W
Điện áp AC đầu vào 100 - 240 V
Tần số AC đầu vào 50 - 60 Hz
Điện đầu vào 1.5 A

Điều kiện hoạt động

Nhiệt độ cho phép khi vận hành (T-
T) 0 - 40 °C

Nhiệt độ lưu trữ (T-T) -20 - 60 °C
Độ ẩm tương đối để vận hành (H-H) 10 - 80 phần trăm
Độ ẩm tương đối để lưu trữ (H-H) 5 - 90 phần trăm
Độ cao vận hành (so với mực nước
biển) 0 - 3048 m

Độ cao (so với mặt biển) không vận
hành 0 - 10668 m

Trọng lượng & Kích thước

Chiều rộng (với giá đỡ) 510,4 mm
Chiều sâu (với giá đỡ) 183,3 mm
Chiều rộng (không có giá đỡ) 510,4 mm
Độ sâu (không có giá đỡ) 59,8 mm
Chiều cao (không có giá đỡ) 332,7 mm
Khối lượng (không có giá đỡ) 3,43 kg

Thông số đóng gói

Trọng lượng thùng hàng 7,43 kg

Tính bền vững

Chứng chỉ bền vững EPEAT Gold, NGÔI SAO NĂNG
LƯỢNG

Các đặc điểm khác

Màn hình hiển thị LED
Công tắc bật/tắt ✔
Gắn kèm loa siêu trầm ×
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Cổng giao tiếp

Đầu đọc thẻ được tích hợp ×
hệ thống mạng

Wi-Fi ×
Bluetooth ×
Kết nối mạng Ethernet / LAN ×
Công thái học

Giá treo VESA * ✔
Tương thích với hệ thống giá gắn
trên tường VESA 100 x 100 mm

Khe cắm khóa cáp * ✔

Các đặc điểm khác

Tích hợp thiết bị bắt sóng tivi ×

Độ an toàn Product safety, EMC and
environmental datasheets

Chứng nhận TCO certified displays

mô hình think client

Máy tính khách mỏng được cài đặt ×
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